
Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 

Cát Hải - Hải Phòng 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

LỚP: 4 

Thời gian: 35 phút 

 

Câu 1. Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ là nơi sinh sống của các dân tộc nào?  

A. Ê Đê, Tày, Mường, Kinh  B. Mường, Thái, Dao, Mông 

C. Dao, Hoa, Thái, Kinh  D. Ba Na, Chăm, Thái, Hoa 

Câu 2. Thăng Long tứ trấn bao gồm những ngôi đền nào? 

A. Đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên 

B. Đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Quán Thánh 

C. Đền Kim Liên, đếm Voi Phục, đền Quán Thánh 

D. Đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Voi Phục, đền Quán Thánh 

Câu 3. Ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào?  

A. Ngày 8 tháng 3 âm lịch hằng năm. 

B. Ngày 30 tháng 4 hằng năm. 

C. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. 

D. Ngày 1 tháng 5 hằng năm. 

Câu 4. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông nào? 

A. Sông Mekong và sông Cửu Long 

B. Sông Hồng và sông Thái Bình 

C. Sông Sài Gòn và sông Đồng Nai 

D. Sông Đà và sông Lô 

Câu 5. Vì sao vùng Đồng bằng Bắc bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất nước 

ta? 

A. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất. 

B. Do có nền văn hoá lâu đời, đất rộng, có nhiều đặc sản. 

C. Do đất đai màu mỡ và có nhiều khoáng sản, hải sản. 

D. Do có nhiều lễ hội lớn như: hội Lim, hội Gióng, hội Phủ Giày,… 

Câu 6. Nối ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp  

Cột A 

Vấn đề tự nhiên 
 

Cột B 

Giải pháp khắc phục 

1. Bạc màu đất  
a. Xử lí rác, nước thải từ sinh hoạt 

sản xuất 

2. Các ô trũng ngập úng  b. Trồng và bảo vệ rừng ngập mặn 

3. Suy thoái vùng ngập mặn 

ven bờ 
 

c. Thoát lũ mùa mưa, phát triển 

sản xuất phù hợp 



4. Ô nhiễm nguồn nước và đất  

d. Sử dụng phân hữu cơ, hạn chế 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

phân hóa học 

Câu 7. Sông ngòi ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm nào dưới 

đây?  

 A. Ít sông, sông có nhiều thác nghềnh và nước chảy mạnh. 

 B. Nhiều sông, sông có nhiều thác nghềnh và nước chảy mạnh. 

 C. Ít sông, sông có nhiều phù sa và nước chảy chậm. 

 D. Nhiều sông, sông có nhiều phù sa và nước chảy chậm  

Câu 8. Điền các từ “cảng biển, quan trọng, miền Bắc, thế giới, cảng sông” vào 

chỗ chấm. 

         Hải Phòng tập trung một hệ thống ........................, ......................... lớn, là 

đầu mối giao thông .................... của ...................... nước ta với các vùng miền 

trong nước và .................... 

 Câu 9. Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Câu 10. Em cần làm gì để bảo vệ môi trường biển ở quê hương luôn xanh -sạch - 

đẹp? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................../. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     UBND HUYỆN CÁT HẢI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HK1 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4 

Năm học: 2023-2024 

Câu 1: B 

Câu 2: D 

Câu 3: C 

Câu 4: B 

Câu 5: A 

Câu 6: 1-d; 2-c; 3-b; 4-a 

Câu 7: B  

Câu 8: 

         Hải Phòng tập trung một hệ thống cảng sông, cảng biển lớn, là 

đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc nước ta với các vùng miền 

trong nước và thế giới. 

Câu 9:  

Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô vì đây là vùng đất trung tâm đất nước, đất 

rộng lại bằng phẳng, dân cư không bị khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt 

tươi. 

Câu 10:  

Để bảo vệ môi trường biển ở quê hương luôn xanh -sạch - đẹp, em cần: 

+ Không vứt, xả rác xuống biển 

+ Nhặt chai nhựa, rác thải trên bờ biển 

+ Vận động mọi ngưởi không vức rác xuống biển, đánh bắt trái phép. 

+ Lên án người có hành vi không biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của biển. 

+ Tham gia các chương trình vì màu xanh của biển như vớt rác trên biển,... 

 

 

 

 

 

 

 




